DANH MỤC ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG TỈNH NĂM 2020

	TT
	Tên đề án/ đơn vị, địa điểm

 thực hiện
	Nội dung hỗ trợ

	1
	Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất bánh phồng. HKD kẹo dừa Thái Hòa, Khu phố 4, Phường 5, TP Bến Tre
	-01 máy quết

-01 máy cán

-01 dàn sấy

-01 máy xay mì

	2
	Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất thạch dừa thô. HKD Trần Thị Dung, ấp 1, xã Nhơn Thạnh, TP Bến Tre
	-Hệ thống lò hơi (01 nồi hơi và 03 nồi nấu): công suất 1.000 kg hơi/h



	3
	Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất kẹo dừa, kẹo chuối. Cty TNHH MTV Yến Hương, khu phố 1, Phường Phú Tân, TP. Bến Tre
	- 01 nồi hơi (công suất 500kg hơi/h): 

- 02 nồi cô đặc chân không 

- 01 máy ép nước cốt

	4
	Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất trái cây sấy. Cơ sở chế biến trái cây Hoa Việt, ấp 1, xã Sơn Đông, TP. Bến Tre
	- 02 máy sấy xoài 64 khay (Model SX-64-2019)

 - 01 rút chua chân không (Model: KCK-700-2019)

-01 máy pha đường 300 lít (Model: D300-2019)

-01 máy cô đặc chân không dịch đường (Model CX-500-2019)

	5
	Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất mạch nha. HKD Mã Xuân Mai, ấp Bình Thành, xã Bình Phú, TP Bến Tre. 
	-01 lò hơi (1.000 kg hơi/ h)

- 01 bồn nấu  2 đáy 900kg



	6
	Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất kẹo dừa dẻo không dính răng. Cty TNHH Vĩnh Tiến, khu phố 1, Phường Phú Tân, TP Bến Tre
	-01 hệ thống sấy kẹo dừa dẻo không dính răng



	7
	Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất than cốc. Cty TNHH nhiên liệu xanh Tuấn Lê, ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri
	-01 máy ép than

	8
	Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất bánh kẹo. HKD Thanh Trà, ấp Tân An, xã Tân Hưng, huyện Ba Tri
	-01 máy đóng gói

	9
	Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất khô. Cơ sở sản xuất thủy sản Việt Hàn,  Ấp Tân An, xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại
	- Hệ thống sấy, rà kim loại

- Hệ thống kho lạnh, nướng



	10
	Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất sản phẩm sấy. Cty TNHH chế biến thực phẩm nông sản thương mại Thiên Tân Phát, ấp Hữu Nhơn, xã Hữu Định, huyện Châu Thành
	-02 máy sấy dẻo


	11
	Đầu tư ứng dụng móc thiết bị trong sản xuất thạch dừa thô. HKD Nguyễn Minh Hùng, ấp 2, xã Hữu Định, huyện Châu Thành
	-01 Nồi hơi 1000kg hơi/h;

-03 bồn nấu

	12
	Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị  trong sản xuất trái cây sấy dẻo. Công ty TNHH 1TV đầu tư gia công sản xuất thương mại dịch vụ Đại Việt, Ấp Thanh Bình, xã Tường Đa, huyện Châu Thành
	- Máy sấy dẻo



	13
	Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị  trong sản xuất chuồng nuôi gia súc, gia cầm từ sợi kẽm. Cơ sở Lê Ngọc Thạch, ấp An Hòa, xã Long Thới, huyện Chợ Lách
	-01 Máy hàn lưới thép tự động (sử dụng điều khiển tự động BLC, màn hình cảm ứng, mỗi lần hàn 25 điểm)

 - 01 máy hàn chi tiết cửa tự động

	14
	Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị  trong sản xuất báng tráng. Hộ kinh doanh Trần Ngọc Xuân, Ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm
	 -01 máy tráng bánh tự động

 -01 lò hơi (6kg hơi/h)

 -01 máy xay bột

 -01 máy xay dừa

- 01 máy ép cốt

 -01 máy hút chân không

	15
	Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị  trong sản xuất mặt nạ dừa. Công ty TNHH Mỹ phẩm An Nam, Ấp 4, xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm
	-01 máy chiết rót tự động (chiết rót hóa mỹ phẩm vào mặt nạ thô)


	16
	Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất bánh tráng. Hộ kinh doanh  Nguyễn Thị Bạch Lan, Ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm
	-Máy sấy bánh tráng



	17
	Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị  trong sản xuất hàng TCMN từ dừa. Cơ sở TCMN Thanh Liêm, Khu phố II, Thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam
	-01 Máy chép hình gỗ mâm tròn xoay;

-01 Máy tạo biên lồi – lõm muỗng gỗ; 

-01 Máy tạo rãnh thìa gỗ dừa

	18
	Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị  trong sản xuất dừa sấy giòn. Cty TNHH Funny  Fruit, Khu phố 7, Thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam
	-02 máy sấy

 -01 máy đóng gói

-01 Máy dán nhãn tự động

	19
	Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị  trong sản xuất giá thể từ xơ dừa. Cty TNHH 1TV XNK dừa Long Hưng, Khu phố 7, Thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam    
	-08 Máy ép chỉ xơ dừa



	20
	Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị  trong sản xuất gạo sạch. HTX Lúa- Tôm Thạnh Phú, ấp An Định, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú
	-01 Máy xay xát gạo

 -01 máy hút chân không



	21
	Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị  trong sản xuất xoài sấy dẻo. HTX DV SX nông nghiệp Thạnh Phong, ấp Đại  Thôn, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú
	-01 Máy sấy

-01 máy rút chua

-01 Máy cô đặc chân không dịch đường


